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Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải vở bài tập toán lớp 2 tập 2 Cánh 

diều Bài 71: Em ôn lại những gì đã học được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn 

dưới đây. Hi vọng sẽ giúp các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học, bổ sung cho mình các kỹ 

năng thực hành giải bài tập một cách chính xác nhất. 

Giải VBT Toán 2 Bài 71: Em ôn lại những gì đã học sách Cánh diều 

Bài 1. Tính nhẩm: 

2 x 6 = ...               5 x 5 = ...                   10 : 2 = ...                     35 : 5 = ...  

2 x 3 = ...                 5 x 8 = ...                    8 : 2 = ...                      20 : 5 = ...  

2 x 9 = ...                5 x 10 = ...                 18 : 2 = ...                      5 : 5 = ...  

Trả lời: 

2 x 6 = 12               5 x 5 = 25                  10 : 2 = 5                    35 : 5 = 7 

2 x 3 = 6                 5 x 8 = 40                   8 : 2 = 4                     20 : 5 = 4 

2 x 9 = 18               5 x 10 = 50                18 : 2 = 9                     5 : 5 = 1 

Bài 2. a) Nêu thừa số, tích trong phép nhân 5 x 9 = 45 

b) Nêu số bị chia, số chia, thương trong phép chia 16 : 2 = 8 

c) Viết một phép nhân có thừa số là 2 

d) Viết một phép chia có số chia là 5 

Trả lời: 

a. Thừa số là 5, thừa số 9, tích là 45 

b. Số bị chia là 16, số chia là 2, thương là 8 

c) Phép nhân có thừa số là 2:  5 x 2 = 10 
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d) Phép chia có số chia là 5:  10 : 5 = 2 

Bài 3. Xem tranh rồi nêu một tình huống có phép nhân hoặc phép chia: 

 

Trả lời: 

• Có 10 quả dưa đỏ, đem chia vào hai thúng, mỗi thúng chứa 5 quả (10 : 2 = 5) 

• Có 20 chai sữa, đem chia vào hai thùng, mỗi thùng chứa 10 chai (20 : 2 = 10) 

• Có 50 quả vú sữa, mỗi đĩa có 5 quả, có tất cả 8 đĩa (40 : 5= 8) 

• Một dãy có 5 cái mũ. Ba hàng có 15 cái mũ (5 x 3 = 15). 

Bài 4. Số? 

 

Hình bên được ghép từ: 

....... Khối hộp chữ nhật 

....... Khối trụ 

....... Khối cầu 
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Trả lời: 

Hình bên được ghép từ: 

• 3 khối hộp chữ nhật 

• 4 khối trụ 

• 4 khối cầu 

Bài 5. Mỗi đồng hồ sau chỉ mấy giờ? 

 

Trả lời: 

Các đồng hồ chỉ lần lượt là: 

• 8 giờ 30 phút 

• 10 giờ 30 phút 

• 4 giờ 15 phút 

Bài 6. Xem lịch tháng 5, viết tiếp vào chỗ chấm: 
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a. Tháng 5 có ............. ngày 

b. Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ ...................... 

c. Trong tháng 5 có .......... ngày chỉ nhật. Những ngày đó là ................ 

d. Nếu thứ 7 tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ 7 tuần sau là ngày .................... 

Trả lời: 

a. Tháng 5 có 31 ngày 

b. Sinh nhật Bác Hồ ngày 19 tháng 5 vào thứ năm 

c. Trong tháng 5 có 5 ngày chỉ nhật. Những ngày đó là ngày 1, 9, 15, 22, 29. 

d. Nếu thứ 7 tuần này là ngày 7 tháng 5 thì thứ 7 tuần sau là ngày 14. 
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